An ninh hàng hải: Người trốn theo tàu ở châu Phi
 maritimecyprus
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Vấn đề người trốn theo tàu (stowaways) tại châu Phi, đặc biệt là dọc bờ biển Tây Phi, đang trở thành mối quan ngại ngày càng lớn đối với ngành hàng hải. Ngày càng nhiều người, thường trong hoàn cảnh tuyệt vọng và muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn, đã bí mật lên tàu — nhất là các tàu container — tại các cảng như Lagos và Tema. Xu hướng này đặt ra những thách thức nghiêm trọng về pháp lý, tài chính và an toàn đối với chủ tàu cũng như chính quyền cảng.
Các chủ tàu rõ ràng có lợi ích trong việc ngăn chặn người trốn theo tàu, và việc trốn lên tàu tại các cảng châu Phi vẫn là một trong những phương thức phổ biến nhất mà người trốn sử dụng. Tuy nhiên, việc nhiều quốc gia Tây Phi áp dụng Bộ luật ISPS cho đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng này.
Trong 5 năm qua, một số điểm đáng chú ý gồm:
· Số lượng người trốn lên tàu trong mỗi vụ đã gia tăng. Trước đây thường chỉ là một người hoặc đi theo cặp, nhưng hiện nay nhiều vụ liên quan đến 4 hoặc 5 người, thường không có mối liên hệ cụ thể với nhau. 
· Các cảng hoặc khu vực xuất phát chính thường là Nigeria hoặc Ghana. 
· Tàu container vẫn là loại tàu dễ bị ảnh hưởng nhất bởi rủi ro này. 
· Việc leo lên tàu thường xảy ra ngay trong cảng thông qua sự hỗ trợ của những người có liên hệ với nhân viên của công ty được phép lên tàu trong thời gian tàu đậu. 
Việc lên tàu cũng có thể diễn ra khi tàu rời cảng, với người trốn sử dụng xuồng cao tốc để tiếp cận tàu. Họ thường tiếp cận khu vực bánh lái và cố gắng mở khoang phía trên bánh lái để ẩn náu.
· Việc sử dụng tàu cá để tiếp cận và cố gắng lên tàu khi tàu đã ở ngoài khơi ngày càng phổ biến. 
· Người trốn theo tàu ngày càng đưa ra các yêu cầu tài chính liên quan đến việc hồi hương, điều này khiến người ta nghi ngờ về mục đích thực sự của họ. 
· Chính quyền tại một số cảng sẵn sàng hỗ trợ chủ tàu xử lý các thủ tục liên quan đến việc đưa người trốn rời tàu, trong khi những cảng khác tiếp tục từ chối cho phép rời tàu tại cảng của họ. Họ cho rằng thống kê của IMO ghi nhận cảng nơi người trốn theo tàu rời tàu chứ không phải quốc gia xuất phát của họ, và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các cảng đó. 
· Một số cảng áp dụng nhiều loại tiền phạt khác nhau, trong khi những cảng khác chỉ yêu cầu thanh toán một số chi phí phát sinh mà không phạt. Các khoản phạt do một số cảng vụ áp đặt thường dựa trên cáo buộc rằng tàu thiếu biện pháp an ninh trong thời gian lưu cảng, chẳng hạn như sơ suất trong việc ghi chép người lên tàu. 
· Hiện vẫn thiếu sự phối hợp thực chất giữa các quốc gia trong khu vực Vịnh Guinea nhằm ngăn chặn tình trạng người trốn bằng đường biển. 
Tình hình tại một số cảng trong khu vực Vịnh Guinea. 
· Bảng dưới đây cung cấp tóm tắt về các cảng mà chúng tôi khảo sát. Tuy nhiên, việc cho phép người trốn rời tàu vẫn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng địa phương.
	Cảng / Quốc gia
	Về nguyên tắc có thể cho người trốn theo tàu rời tàu (A)
	Tiền phạt (B)
	Phải thanh toán chi phí cho cơ quan chức năng
	Có đủ đại sứ quán để làm giấy tờ cần thiết (C)
	Bắt buộc có người áp tải khi hồi hương (D)

	Port-Gentil – Gabon
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	KHÔNG

	Port-Gentil – Gabon
	KHÔNG
	
	
	
	

	Douala – Cameroon
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	KHÔNG

	Kribi – Cameroon
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	KHÔNG
	KHÔNG

	Limbe – Cameroon
	KHÔNG
	
	
	
	

	Cotonou – Benin
	CÓ
	KHÔNG
	CÓ
	CÓ
	CÓ

	Lomé – Togo
	CÓ
	KHÔNG
	CÓ
	CÓ
	CÓ

	Abidjan – Ivory Coast
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	CÓ

	San-Pédro – Ivory Coast
	KHÔNG
	
	
	
	

	Dakar – Senegal
	CÓ, chỉ với người lên tàu tại Dakar
	CÓ
	CÓ
	CÓ
	KHÔNG

	Banjul – Gambia
	CÓ
	KHÔNG
	CÓ
	CÓ
	CÓ


(A) Khả năng về nguyên tắc cho phép đưa người trốn theo tàu lên bờ (disembark)
Chính quyền cảng sẽ toàn quyền quyết định việc này vào thời điểm nhận được thông tin do thuyền trưởng và đại lý của tàu tại cảng liên quan cung cấp. Cũng cần hiểu rõ rằng khả năng này chỉ áp dụng đối với các tàu thực sự có hoạt động thương mại tại cảng nói trên.
Một số cảng từ chối cho người trốn theo tàu lên bờ chủ yếu vì các lý do thực tế hợp lý. Ngoài ra, một số cảng như San Pedro tại Bờ Biển Ngà và Dakar tại Senegal (trừ các trường hợp lên tàu tại Dakar) đã từ chối tiếp nhận người trốn theo tàu kể từ thời kỳ dịch Ebola và tiếp tục duy trì lập trường này qua nhiều năm.
(B) Tiền phạt
Mặc dù Công ước Tạo thuận lợi Giao thông Hàng hải Quốc tế (FAL) khuyến nghị các chính quyền cảng không áp dụng tiền phạt nhưng một số quốc gia đã ban hành quy định hoặc thông tư riêng liên quan đến việc xử phạt.
Tại một số nước khác, các cơ quan chức năng liên quan đến sự hiện diện hoặc quá trình đưa người trốn theo tàu lên bờ có thể áp dụng thêm các khoản phạt bổ sung. Ở một số quốc gia khác, không có tiền phạt cụ thể nhưng sẽ có các khoản phí riêng phải trả cho cảnh sát cảng đối với mỗi người trốn theo tàu. Các quy định địa phương, ví dụ như tại Gabon trong thời gian tới, có thể thay đổi.
(C) Có đủ cơ quan đại diện ngoại giao để xin giấy tờ cần thiết
Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các quốc gia thuộc khu vực Vịnh Guinea đều có cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước khác trong cùng khu vực. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giấy tờ đi lại hoặc giấy tờ nhận dạng phải được xin từ quốc gia quê hương của người trốn theo tàu.
(D) Áp tải (Escort)
Ngoại trừ tại Bờ Biển Ngà, nơi việc hồi hương được giao cho một công ty độc quyền thực hiện, và tại Gambia, nơi cảnh sát nhập cư trực tiếp tổ chức và thực hiện việc áp tải, thì việc áp tải người trốn theo tàu thường được tổ chức thông qua đại diện P&I, có hoặc không có sự hỗ trợ của cảnh sát hoặc lực lượng cảnh sát nhập cư.
Phòng ngừa
Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tăng cường kiểm soát trên tàu trong và sau thời gian tàu lưu tại cảng. Có thể thuê lại một công ty an ninh đủ năng lực và có giấy phép hoạt động hợp lệ. Việc không xác minh được giấy phép hợp pháp của công ty an ninh có thể dẫn đến bị phạt. Ngay cả khi đã thuê công ty an ninh, thuyền viên vẫn phải duy trì mức cảnh giác cao.
Có thể chuẩn bị một bản hướng dẫn cho nhân viên an ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của họ trong việc ngăn chặn người không được phép lên tàu; đồng thời, nếu cần thiết, yêu cầu họ tuần tra cùng với một thuyền viên trong suốt thời gian tàu lưu tại cảng.
Cần xác định trước bằng văn bản danh tính của những người sẽ lên tàu trong thời gian tàu ở cảng và thực hiện kiểm tra trong mỗi ca trực cho đến khi tàu rời cảng. Thuyền viên cần tổ chức tuần tra thường xuyên hằng ngày, kiểm tra khu vực bánh lái, buồng ở và xuồng cứu sinh. Có thể tiến hành kiểm tra bằng chó nghiệp vụ thông qua công ty an ninh đã được huấn luyện vào thời điểm tàu rời cảng.
Chỉ các cơ quan chức năng liên quan mới được biết cảng đến tiếp theo của tàu.
Sau khi tàu rời cảng, khuyến nghị thuyền viên tiếp tục tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khi tàu còn neo tại khu neo ngoài cảng trước khi hành trình tiếp tục. Nếu phát hiện người trốn theo tàu khi tàu còn neo, việc đưa họ lên bờ về nguyên tắc sẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn. Ngoài ra, người trốn theo tàu có thể xuất hiện hoặc rời khỏi nơi ẩn náu sau khi tàu rời cảng vì họ cho rằng kế hoạch đã thành công.
Luôn phải bảo đảm rằng việc đưa người trốn theo tàu lên bờ được thực hiện phù hợp với các quy định của địa phương. Không được che giấu sự hiện diện của người trốn theo tàu trên tàu hoặc tìm cách tổ chức cho họ lên bờ và/hoặc hồi hương bằng các giải pháp không chính thức hay thay thế khác.
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